
Khởi 
công

Hoàn 
thành

I        169 

1

Tôn cao, áp trúc, kè bờ kênh 
Kim Sơn, kết hợp làm đường 
giao thông thuộc địa phận thôn 
Tân Hòa xã Mao Điền.

Xã Mao 
Điền

Tổng chiều dài: 1477m, đắp tôn cao, mở 
rộng, mặt đá cấp phối, kết hợp giao thông; 
xây dựng 04 ống mới thay thế cống cũ; 01 
trạm bơm

19        
UBND xã 
Mao Điền

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

UBND xã đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

2

Tôn cao bờ kênh Tràng kỹ, kết 
hợp đường giao thông; xây 
dựng thay thế các cống cũ bị hư 
hỏng trên kênh thuộc các thôn: 
Kim Quan, Nguyên Khuê, La 
A, La B và Tú La

Xã Cẩm 
Giang

Đắp ấp trúc mái đê (đối với các vị trí ngoài 
khu dân cư); tôn cao chiều cao mặt đê; 
cứng hóa BTXM mặt đê, kết hợp giao 
thông. Chiều dài L=3km; xây dựng thay thế 
cống hư hỏng trên kênh

19        
UBND xã 

Cẩm Giang

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

UBND xã đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
10/2026

Tháng 
12/2026

3

Tôn cao, áp trúc bờ hữu kênh 
Lộng Khê - Cầu Xe (từ K0+700 
đến K3+600) kết hợp làm 
đường giao thông 

Xã Lạc 
Phượng

Chiều dài đoạn tuyến khoảng 2.900 m; 
hướng tuyến thiết kế bám theo hướng tuyến 
bờ kênh hiện trạng; tôn cao, cứng hóa, mở 
rộng mặt bờ kênh rộng 5,5 m, kết hợp giao 
thông

19        
UBND xã 

Lạc Phượng

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

UBND xã đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

4

Tôn cao, áp trúc, kè bờ hữu 
kênh Lộng Khê An Thổ từ K0-
K2+050 kết hợp làm đường 
giao thông và xây dựng lại 03 
cống thuộc địa phận xã Nguyên 
Giáp.   

Xã 
Nguyên 

Giáp

Tổng chiều dài: 2050m; Tôn cao, áp trúc 
mái đê phía sông bằng đất đồi; Mặt đê rải 
đá cộn để thuận lợi cho nhân dân đi lại, xây 
dựng lại 03 cống

19        
UBND xã 
Nguyên 

Giáp

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Bắc Hưng Hải.

UBND xã đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

5

Xây dựng lại cống trạm bơm 
Ứng Hòe dưới bờ kênh trục Bắc 
Hưng Hải (Đĩnh Đào) và gia cố 
kênh thượng hạ lưu

Xã Vĩnh 
Lại

- Xây lại cống; Nạo vét, gia cố mái kênh 
thượng, hạ lưu  dài 1,2km; cải tạo công 
trình trên kênh, cầu chắn rác và bể hút 

19        

Công ty 
TNHH 
MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Công ty TNHH 
MTV KTCTTL 
Hải Dương đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

Tiến độ (Dự kiến)

Ghi chú

Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh trục Bắc Hưng Hải và công trình trên kênh

Phụ lục III
NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THEO NỘI DUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI, PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG BỀN VỮNG
NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

(Kèm theo Kế hoạch  số          /KH-UBND ngày    .../.../2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT Công trình Địa điểm Quy mô

 Khái 
toán 
kinh 
phí
(tỷ 

đồng)  

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp
Tình hình thực 

hiện



6

Xây dựng lại cống Tam Cửu 
dưới bờ kênh trục Bắc Hưng 
Hải (Cửu An) và gia cố kênh 
thượng hạ lưu

Xã Thanh 
Miện

Xây lại cống; Nạo vét 1,2km kênh sau cống 
(kênh T1 trạm bơm Đò Luồi); gia cố mái 
kênh thượng, hạ lưu dài khoảng 0,3km; cải 
tạo công trình trên kênh 

10        

Công ty 
TNHH 
MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Công ty TNHH 
MTV KTCTTL 
Hải Dương đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

7

Xây dựng lại cống lấy nước 
trạm bơm Đò Đồn dưới bờ 
kênh trục Bắc Hưng Hải (Đĩnh 
Đào) và gia cố kênh thượng hạ 
lưu

Xã Tứ Kỳ

 Xây lại cống; Nạo vét 0,6km; gia cố mái 
kênh thượng, hạ lưu cống khoảng 1,2km; 
cải tạo công trình trên kênh; đường quản lý 
vận hành trên mặt cống nối với cống xả 
trạm bơm, dài khoảng 0,2km.

18        

Công ty 
TNHH 
MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Công ty TNHH 
MTV KTCTTL 
Hải Dương đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

8

Xây dựng lại cống Chệnh dưới 
bờ kênh trục Bắc Hưng Hải 
(Đĩnh Đào) và gia cố kênh 
thượng hạ lưu

Xã Yết 
Kiêu

Xây lại cống; Nạo vét 0,6km, gia cố 1,2km 
kênh thượng, hạ lưu; cải tạo công trình trên 
kênh; cầu chắn rác, gia cố bể hút trạm bơm 
Chệnh; Đường quản lý vận hành dài 
khoảng 0,6km

18        

Công ty 
TNHH 
MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Công ty TNHH 
MTV KTCTTL 
Hải Dương đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

9

Xây dựng lại cống lấy nước 
Trạm bơm Thúc Kháng dưới bờ 
kênh trục Bắc Hưng Hải (Tây 
Kẻ Sặt) và gia cố kênh thượng 
hạ lưu

Xã Đường 
An

Xây lại cống; Nạo vét 0,3km và gia cố kênh 
thượng, hạ lưu  dài khoảng 550m; cải tạo 
công trình trên kênh, cầu chắn rác trạm 
bơm; Đường quản lý vận hành bờ kênh dài 
khoảng 300m; Hoàn trả kênh tưới dài 150m

16        

Công ty 
TNHH 
MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Công ty TNHH 
MTV KTCTTL 
Hải Dương đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

10

Xây dựng lại cống Bằng Bộ 
dưới bờ kênh trục Bắc Hưng 
Hải (Nam Kẻ Sặt) và gia cố 
kênh thượng hạ lưu

Xã Thanh 
Miện

Xây lại cống; Nạo vét và gia cố kênh 
thượng, hạ lưu  dài 0,6km; cải tạo công 
trình trên kênh; Đường quản lý vận hành bờ 
kênh dài khoảng 0,3km 

12        

Công ty 
TNHH 
MTV 

KTCTTL 
Hải Dương

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp xã;

Công ty TNHH 
MTV KTCTTL 
Hải Dương đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

II          27 

1

Tôn cao, áp trúc, gia cố mặt bờ
vùng Trạm Ngoại ven sông Bùi
ra kênh Tràng Kỹ, kết hợp giao
thông

Xã Tuệ 
Tĩnh

Tôn cao áp trúc, cải tạo mặt bờ vùng, kết 
hợp giao thông; chiều dài khoảng 2500m

19        
UBND xã 
Tuệ Tĩnh

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương.

UBND xã đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

2

Nạo vét, kè bờ kênh từ cống 
chìm My Động đến bể hút Trạm 
bơm My Động xã Nam Thanh 
Miện

Xã Nam 
Thanh 
Miện

Nạo vét, Kè bờ kênh chống sạt trượt, đổ bê 
tông mặt bờ để hỗ trợ tưới, tiêu tự chảy cho 
trạm bơm My Động. Tổng chiều dài tuyến 
kênh L= 280 m

8          
UBND xã 

Nam Thanh 
Miện

- Sở: Tài chính; Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương.

UBND xã đã 
nghiên cứu, đề 

xuất

Tháng 
8/2026

Tháng 
12/2026

Tổng cộng        196 

Hoàn thiện hạ tầng hệ thống thủy lợi
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